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* Vui lòng tuân thủ các quy tắc phân loại và mang toàn bộ rác của bạn ra ngoài trước 9:00 sáng trong các ngày thu gom.

Tháng 4 năm 2025
-Tháng 3 năm 2026

Giấy phế liệu/Quần áo cũ Rác cháy được Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần

Tạp chí/Báo
Giấy các tông Hộp sữa

Quần áo cũ

Vứt bỏ các vật liệu khác ngoài quần áo cũ vào ngày thu gom rác
cháy được
Cho giấy và vải vào các túi nhựa trong suốt riêng biệt hoặc
dùng dây buộc riêng giấy và vải thành từng bó
Khi có nhiều thùng các tông (do chuyển nhà, v.v.), hãy xử lý như rác
thải đặc biệt.
Vứt giấy tráng bằng nhôm, giấy thơm và giấy bẩn vào ngày thu gom
rác cháy được.

Vui lòng vắt lại một lần
nữa trước khi vứt đi！

Khoảng 80% rác thực
phẩm lànước.
Hãy rút nước kỹ lưỡng.

rác thực phẩm 80% Túi/Giày

Cây và cành giâm/
Lá khô

Video và
Băng cassette (bao
gồm cả hộp đựng)

Tã giấy 
(loại bỏ chất thải
bẩn trước khi vứt)

Buộc chặt túi đựng rác.
Nếu được, hãy vứt rác thải từ cây trồng, chăn futon và thảm, v.v.  vào
thứ Sáu. (Tối đa 2 hoặc 3 túi nhựa 45 lít)

Đối tượng áp dụng Luật Tái chế
Thiết bị Điện gia dụng

Vui lòng ưu tiên nhờ cửa hàng nơi mua sản phẩm
hoặc cửa hàng điện thu hồi thiết bị cũ. (Trường hợp
muốn vứt bỏ, vui lòng mua phiếu tái chế rồi đem ra
theo dạng rác phát sinh đột xuất.)

Thiết bị điện nhỏ và pin sạc nhỏ đã qua sử
dụng được thu gom tại thùng thu gom
chuyên dụng.
Hãy cho các thiết bị gia dụng nhỏ (trong vòng
31cm x 15cm) như máy tính xách tay nên được đặt
vào hộp thu gom màu xanh da trời được lắp đặt
tại các cơ sở công cộng trong thành phố, pin sạc
nhỏ vào hộp thu gom màu vàng.

Thành phố không thu gom máy tính để bàn. Vui lòng liên hệ trực
tiếp với nhà sản xuất hoặc đơn vị liên quan.

Lon/Chai
* Chỉ áp dụng đối với lon và chai dùng
  để đựng đồ ăn hoặc đồ uống.

Chai Lon nhôm &
thép

Lon kẹo và
lon khác

Vui lòng rửa sạch lon và chai bằng nước.
Vui lòng tháo nắp chai.
Vui lòng hoàn lại cửa hàng những chai có thể tái
sử dụng (chai có thể hoàn lại để sử dụng tiếp).

* Chai lọ mỹ phẩm, cốc đựng và thủy tinh
   chịu nhiệt là chất thải không cháy.

Rác thải nhựa /Chai PET
Đối tượng thu gom là những hộp đựng có ký
hiệu này.
Bạn không thể vứt các sản phẩm làm bằng nhựa.

Bọt Polystyrene Khay đựng thức ăn Hộp đựng trứng

Rác thải nhựa và chai PET có thể được bỏ
vào cùng một túi.

Chai PET Vui lòng gỡ bỏ toàn bộ nắp chai và nhãn.

Nếu bạn đã tráng qua mà vẫn không làm sạch được các vết bẩn,
hãy vứt chúng vào ngày thu gom rác cháy được.

Rác thải không cháy được Vào thứ Tư tuần thứ 1, thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

Đĩa CD/DVD
(bao gồm cả hộp đựng)

Máy hút bụi
Vacu.im

Lò vi sóng

quạt điện Móc áo Bóng đèn

Vui lòng cho pin và bật lửa vào các túi
trong suốt riêng biệt.

Rác không cháy được tối đa là 2 túi đựng rác 45 lít. Khi
vượt quá sẽ trở thành rác thải đặc biệt.
Bếp có bộ phận đánh lửa, bếp gas, bếp cassette
bếp lò, v.v. là rác thải đặc biệt. vì có khả năng
bắt lửa tại thời điểm thu gom.
Đối với đồ dễ vỡ, thủy tinh, lưỡi dao cạo và đinh, vui
lòng dán nhãn những vật liệu này là “キケン”
(kiken hoặc nguy hiểm)
hoặc “ワレモノ” (waremono hoặc dễ vỡ).

* Ngăn kéo và đồ nội thất sẽ được xử lý như rác thải đặc biệt. 
* Rác thải có kích thước vượt quá 40 cm x 100 cm x 40 cm được coi là rác thải đặc biệt.
* Các mặt hàng nặng hơn 10kg sẽ được xử lý như rác thải đặc biệt.

Rác thải đặc biệt. (Có tính phí)

Bàn Sofa Ngăn Kéo

Xe đạp Bếp sưởi Bếp gas

Rác cồng kềnh, rác khi chuyển nhà, rác số
lượng nhiều.
Hãy chắc chắn gỡ bỏ pin và làm ráo dầu.
Trừ các ngày Thứ Bảy Bảy, Chủ Nhật và
ngày lễ Năm Mới (31/12, 1/1 - 3/1).

Dịch vụ thu gom 「rác thải đặc biệt. (cần đặt chỗ trước)
Giờ làm việc của lễ tân: 8:30 sáng - 5:00 chiều

* Bạn cần phải có mặt khi rác thải được mang đi.
* Chúng tôi sẽ không vào nhà bạn để lấy rác thải.

Gửi rác thải đi (không cần đặt chỗ trước)
Giờ làm việc của lễ tân: 9:00 sáng - 4:00 chiều

* Thu gom miễn phí đối với các loại giấy phế liệu/quần áo cũ đã được phân loại.
* Bạn sẽ cần một số giấy tờ tùy thân (như giấy phép lái xe).
* Cấm mang theo xe có trọng tải trên 2 tấn.

Đèn huỳnh quang/Bình xịt 
(Thu gom tại nơi cụ thể)

Đèn huỳnh quang
(Đèn LED phải được xử lý như
rác thải không cháy được.)

Bình xịt

Chỉ áp dụng cho đèn huỳnh quang và lon dùng tại nhà.

* Sử dụng hết bình xịt, vui lòng mang đi
   vứt mà không đục lỗ.

Những thứ không thể
thu gom/xử lý trong thành phố
(ví dụ)

Những thứ có lộ trình tái
chế phù hợp (máy tính cá
nhân để bàn, đàn piano, thiết
bị tiêu hóa, ắc quy ô tô, v.v.),
chất pha loãng, dầu hỏa, đất,
khối bê tông, v.v. không thể
được xử lý trong thành phố.
Vui lòng tham kiến đại lý, nhà sản
xuất hoặc chuyên gia của bạn.

Thông tin liên hệ
Thu gom rác thải sinh hoạt thông thường
(Ngày trong tuần/ Thời gian xảy ra thiên tai)
Phòng Vận hành Xử lý Chất thải

rác thải đặc biệt. (có tính phí)
(Cần đặt chỗ trước)
Tiếp nhận đặt lịch

Xác động vật chết v.v.
Xác thú cưng – Có thu phí
Liên hệ để được trợ giúp khi bạn phát hiện xác động vật trên đường
(chó, mèo và các động vật khác) Miễn phí

★ Kiểm tra số trước khi gọi.

Truy cập vào Trung tâm xử lý rác
2-1. Neyaminami 1 chome, Thành phố Neyagawa 572-0855

Tuyến đường Hirakata – Katano – Neyagawa

Tòa thị chính

Trường dạy lái xe

Trường tiểu học

Nhà hàng

Đồn cảnh sát
Mii Danchi (Khu nhà tập thể)

Tu
yế

n 
17

0

Trung tâm
xử lý rác

8:30 sáng đến 5:00 chiều
(Trừ: Ngày lễ, Chủ Nhật và ngày lễ năm mới (31/12, 71-13))

●Chú ý
* Bỏ rác vào trong túi đựng rác thải trong suốt hoặc túi mờ.
* không được thu gom đồ dùng bỏ đi phát sinh từ các cơ
  sở kinh doanh.
* Không đỗ xe gần các trạm thu gom rác.

* Vui lòng tuân thủ các quy tắc phân loại và mang toàn bộ rác của bạn ra ngoài trước 9:00 sáng trong các ngày thu gom.

Tháng 4 năm 2025
-Tháng 3 năm 2026

Thứ Hai hàng 

Hãy đưa các loại rác thải này ra ngoài để
cácnhóm thu gom tài nguyên địa phương
thu nhận nhiều nhất có thể.

Để ráo nước có
trong rác thực

phẩm từnhà bếp,
đồ ăn thừa

Khoảng

Chăn
futon

Thứ Tư 
của tuần thứ 2 và tuần thứ 4

Thứ Năm hàng tuần

Bếp gas
di động

Máy nước
nóng Không thu gom tại trạm tập kết rác. Do đó, hãy vứt rác vào nơi thu gom cụ thể

gần nhất. (Có thể vứt bất kỳ lúc nào.)

Đồn cảnh sát
Neyagawa

Công viên
Uchiagegawa
Chisui Ryokuchi

●Chú ý
* Bỏ rác vào trong túi đựng rác thải trong suốt hoặc túi mờ.
* không được thu gom đồ dùng bỏ đi phát sinh từ các cơ
  sở kinh doanh.
* Không đỗ xe gần các trạm thu gom rác.

Để ráo nước có
trong rác thực

phẩm từnhà bếp,
đồ ăn thừa

Hộp đựng bánh kẹo
(hộp rỗng)
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* Vui lòng tuân thủ các quy tắc phân loại và mang toàn bộ rác của bạn ra ngoài trước 9:00 sáng trong các ngày thu gom.* Vui lòng tuân thủ các quy tắc phân loại và mang toàn bộ rác của bạn ra ngoài trước 9:00 sáng trong các ngày thu gom.

Tháng 4 năm 2025
-Tháng 3 năm 2026
Tháng 4 năm 2025
-Tháng 3 năm 2026

Rác cháy được Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần
Vui lòng vắt lại một lần
nữa trước khi vứt đi！

Khoảng 80% rác thực
phẩm lànước.
Hãy rút nước kỹ lưỡng.

rác thực phẩm 80% Túi /Giày

Cây và cành giâm/
Lá khô

Video và
Băng cassette (bao
gồm cả hộp đựng)

Tã giấy 
(loại bỏ chất thải
bẩn trước khi vứt)

Buộc chặt túi đựng rác.
Nếu được, hãy vứt rác thải từ cây trồng, chăn futon và thảm, v.v.  vào
thứ Sáu. (Tối đa 2 hoặc 3 túi nhựa 45 lít)

Đối tượng áp dụng Luật Tái chế
Thiết bị Điện gia dụng

Vui lòng ưu tiên nhờ cửa hàng nơi mua sản phẩm
hoặc cửa hàng điện thu hồi thiết bị cũ. (Trường hợp
muốn vứt bỏ, vui lòng mua phiếu tái chế rồi đem ra
theo dạng rác phát sinh đột xuất.)

Thiết bị điện nhỏ và pin sạc nhỏ đã qua sử
dụng được thu gom tại thùng thu gom
chuyên dụng.
Hãy cho các thiết bị gia dụng nhỏ (trong vòng
31cm x 15cm) như máy tính xách tay nên được đặt
vào hộp thu gom màu xanh da trời được lắp đặt
tại các cơ sở công cộng trong thành phố, pin sạc
nhỏ vào hộp thu gom màu vàng.

Thành phố không thu gom máy tính để bàn. Vui lòng liên hệ trực
tiếp với nhà sản xuất hoặc đơn vị liên quan.

Lon/Chai
* Chỉ áp dụng đối với lon và chai dùng
  để đựng đồ ăn hoặc đồ uống.

Chai Lon nhôm &
thép

Lon kẹo và
lon khác

Vui lòng rửa sạch lon và chai bằng nước.
Vui lòng tháo nắp chai.
Vui lòng hoàn lại cửa hàng những chai có thể tái
sử dụng (chai có thể hoàn lại để sử dụng tiếp).

* Chai lọ mỹ phẩm, cốc đựng và thủy tinh
   chịu nhiệt là chất thải không cháy.

Rác thải không cháy được Vào thứ Tư tuần thứ 1, thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

Đĩa CD/DVD
(bao gồm cả hộp đựng)

Máy hút bụi
Vacu.im

Lò vi sóng

quạt điện Móc áo Bóng đèn

Vui lòng cho pin và bật lửa vào các túi
trong suốt riêng biệt.

Rác không cháy được tối đa là 2 túi đựng rác 45 lít. Khi
vượt quá sẽ trở thành rác thải đặc biệt.
Bếp có bộ phận đánh lửa, bếp gas, bếp cassette
bếp lò, v.v. là rác thải đặc biệt. vì có khả năng
bắt lửa tại thời điểm thu gom.
Đối với đồ dễ vỡ, thủy tinh, lưỡi dao cạo và đinh, vui
lòng dán nhãn những vật liệu này là “キケン”
(kiken hoặc nguy hiểm)
hoặc “ワレモノ” (waremono hoặc dễ vỡ).

* Ngăn kéo và đồ nội thất sẽ được xử lý như rác thải đặc biệt. 
* Rác thải có kích thước vượt quá 40 cm x 100 cm x 40 cm được coi là rác thải đặc biệt.
* Các mặt hàng nặng hơn 10kg sẽ được xử lý như rác thải đặc biệt.

Rác thải đặc biệt. (Có tính phí)

Bàn Sofa Ngăn Kéo

Xe đạp Bếp sưởi Bếp gas

Rác cồng kềnh, rác khi chuyển nhà, rác số
lượng nhiều.
Hãy chắc chắn gỡ bỏ pin và làm ráo dầu.
Trừ các ngày Thứ Bảy Bảy, Chủ Nhật và
ngày lễ Năm Mới (31/12, 1/1 - 3/1).

Dịch vụ thu gom 「rác thải đặc biệt. (cần đặt chỗ trước)
Giờ làm việc của lễ tân: 8:30 sáng - 5:00 chiều

* Bạn cần phải có mặt khi rác thải được mang đi.
* Chúng tôi sẽ không vào nhà bạn để lấy rác thải.

Gửi rác thải đi (không cần đặt chỗ trước)
Giờ làm việc của lễ tân: 9:00 sáng - 4:00 chiều

* Thu gom miễn phí đối với các loại giấy phế liệu/quần áo cũ đã được phân loại.
* Bạn sẽ cần một số giấy tờ tùy thân (như giấy phép lái xe).
* Cấm mang theo xe có trọng tải trên 2 tấn.

Đèn huỳnh quang/Bình xịt 
(Thu gom tại nơi cụ thể)

Đèn huỳnh quang
(Đèn LED phải được xử lý như
rác thải không cháy được.)

Bình xịt

Chỉ áp dụng cho đèn huỳnh quang và lon dùng tại nhà.

* Sử dụng hết bình xịt, vui lòng mang đi
   vứt mà không đục lỗ.

Những thứ không thể
thu gom/xử lý trong thành phố
(ví dụ)

Những thứ có lộ trình tái
chế phù hợp (máy tính cá
nhân để bàn, đàn piano, thiết
bị tiêu hóa, ắc quy ô tô, v.v.),
chất pha loãng, dầu hỏa, đất,
khối bê tông, v.v. không thể
được xử lý trong thành phố.
Vui lòng tham kiến đại lý, nhà sản
xuất hoặc chuyên gia của bạn.

Thông tin liên hệ
Thu gom rác thải sinh hoạt thông thường
(Ngày trong tuần/ Thời gian xảy ra thiên tai)
Phòng Vận hành Xử lý Chất thải

rác thải đặc biệt. (có tính phí)
(Cần đặt chỗ trước)
Tiếp nhận đặt lịch

Xác động vật chết v.v.
Xác thú cưng – Có thu phí
Liên hệ để được trợ giúp khi bạn phát hiện xác động vật trên đường
(chó, mèo và các động vật khác) Miễn phí

★ Kiểm tra số trước khi gọi.

Truy cập vào Trung tâm xử lý rác
2-1. Neyaminami 1 chome, Thành phố Neyagawa 572-0855

Tuyến đường Hirakata – Katano – Neyagawa

Tòa thị chính

Trường dạy lái xe

Trường tiểu học

Nhà hàng

Đồn cảnh sát
Mii Danchi (Khu nhà tập thể)

Tu
yế

n 
17

0

Trung tâm
xử lý rác

8:30 sáng đến 5:00 chiều
(Trừ: Ngày lễ, Chủ Nhật và ngày lễ năm mới (31/12, 71-13))

●Chú ý
* Bỏ rác vào trong túi đựng rác thải trong suốt hoặc túi mờ.
* không được thu gom đồ dùng bỏ đi phát sinh từ các cơ
  sở kinh doanh.
* Không đỗ xe gần các trạm thu gom rác.

Để ráo nước có
trong rác thực

phẩm từnhà bếp,
đồ ăn thừa

Khoảng

Chăn
futon

Thứ Tư 
của tuần thứ 2 và tuần thứ 4

Bếp gas
di động

Máy nước
nóng Không thu gom tại trạm tập kết rác. Do đó, hãy vứt rác vào nơi thu gom cụ thể

gần nhất. (Có thể vứt bất kỳ lúc nào.)

Đồn cảnh sát
Neyagawa

Công viên
Uchiagegawa
Chisui Ryokuchi

●Chú ý
* Bỏ rác vào trong túi đựng rác thải trong suốt hoặc túi mờ.
* không được thu gom đồ dùng bỏ đi phát sinh từ các cơ
  sở kinh doanh.
* Không đỗ xe gần các trạm thu gom rác.

Để ráo nước có
trong rác thực

phẩm từnhà bếp,
đồ ăn thừa

Giấy phế liệu/Quần áo cũ

Tạp chí /Báo
Giấy các tông Hộp sữa

Quần áo cũ

Vứt bỏ các vật liệu khác ngoài quần áo cũ vào ngày thu gom rác
cháy được
Cho giấy và vải vào các túi nhựa trong suốt riêng biệt hoặc
dùng dây buộc riêng giấy và vải thành từng bó
Khi có nhiều thùng các tông (do chuyển nhà, v.v.), hãy xử lý như rác
thải đặc biệt.
Vứt giấy tráng bằng nhôm, giấy thơm và giấy bẩn vào ngày thu gom
rác cháy được.

Thứ Hai hàng 

Hãy đưa các loại rác thải này ra ngoài để
cácnhóm thu gom tài nguyên địa phương
thu nhận nhiều nhất có thể.

Hộp đựng bánh kẹo
(hộp rỗng)

Rác thải nhựa /Chai PET
Đối tượng thu gom là những hộp đựng có ký
hiệu này.
Bạn không thể vứt các sản phẩm làm bằng nhựa.

Bọt Polystyrene Khay đựng thức ăn Hộp đựng trứng

Rác thải nhựa và chai PET có thể được bỏ
vào cùng một túi.

Chai PET Vui lòng gỡ bỏ toàn bộ nắp chai và nhãn.

Nếu bạn đã tráng qua mà vẫn không làm sạch được các vết bẩn,
hãy vứt chúng vào ngày thu gom rác cháy được.

Thứ Năm hàng tuần



2026

2025
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Vùng Vùng Tháng 4 năm 2025-Tháng 3 năm 2026
Giấy phế liệu/Quần áo cũ
Rác thải dễ cháy
Rác thải không cháy
Lon/Chai
Rác thải nhựa/Chai PET

80%

Mùi
hôi thối

Vui lòng vắt lại một lần
nữa trước khi vứt đi！

Khoảng 80% rác thực phẩm là nước. Để giảm
lượng rác và ngăn mùi hôi, hãy vắt ráo nước trước khi vứt.

Giấy khác Hãy phân loại thành
giấy phế liệu và Cùng
giảm thiểu rác thải
dễ cháy và khuyến

  khích việc tái chế.Hộp khăn giấyLõi cuộn màng bọc thực phẩm Hộp đựng bánh kẹo (hộp rỗng)
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Đèn huỳnh quang và bình xịt được thu gom tại trạm xử lý đặc biệtĐèn huỳnh quang và bình xịt được thu gom tại trạm xử lý đặc biệt Để nhận dịch vụ mang đi rác phát sinh đột xuất, liên hệ:Để nhận dịch vụ mang đi rác phát sinh đột xuất, liên hệ:

Lưu ý rằng ngày này khác với những ngày thu gom rác thông thường.
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Ngày thu gom vào cuối năm và đầu năm có đôi chút khác biệt.Vui
lòng xác nhận ngày thu gom trước khi mang rác của bạn ra.

Khoảng
(Các loại giấy khác như hộp giấy đựng bánh kẹo, giấy gói, v.v.)

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

rút nước rác
thực phẩm
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Vùng Vùng 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

Tháng 4 năm 2025-Tháng 3 năm 2026
Giấy phế liệu/Quần áo cũ

Rác thải không cháy
Lon/Chai
Rác thải nhựa/Chai PET

80%

Mùi
hôi thối

Vui lòng vắt lại một lần
nữa trước khi vứt đi！

Khoảng 80% rác thực phẩm là nước. Để giảm
lượng rác và ngăn mùi hôi, hãy vắt ráo nước trước khi vứt.

Giấy khác Hãy phân loại thành
giấy phế liệu và Cùng
giảm thiểu rác thải
dễ cháy và khuyến

  khích việc tái chế.Hộp khăn giấyLõi cuộn màng bọc thực phẩm Hộp đựng bánh kẹo (hộp rỗng)

Đèn huỳnh quang và bình xịt được thu gom tại trạm xử lý đặc biệtĐèn huỳnh quang và bình xịt được thu gom tại trạm xử lý đặc biệt Để nhận dịch vụ mang đi rác phát sinh đột xuất, liên hệ:Để nhận dịch vụ mang đi rác phát sinh đột xuất, liên hệ:

Khoảng
(Các loại giấy khác như hộp giấy đựng bánh kẹo, giấy gói, v.v.)rút nước rác

thực phẩm

Rác thải dễ cháy
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Vắt nước rác thực phẩm một lần nữa CHIẾN DỊCH

Lượng rác không phải là thứ trông như thế nào mà
là thứ nặng ra sao.

Lượng rác không phải là thứ trông như thế nào mà
là thứ nặng ra sao.

Khoảng 80% rác thực phẩm là nước.

Rác
thực phẩm

Chứa 80%
là nước

Vắt thêm
một lần nữa

Khoảng
80%

Hoạt động giải cứu giấy tờ hỗn hợp

Khoảng 12.6% chất thải dễ cháy là những
loại giấy có thể tái chế

Khoảng 12.6% chất thải dễ cháy là những
loại giấy có thể tái chế

Lõi cuộn màng
bọc thực phẩm

Lõi
giấy vệ sinh

Hộp đựng bánh
kẹo (hộp rỗng)

Hộp
khăn giấy

Bưu thiếp

Sổ ghi nhớ
Lõi giấy
vệ sinh

Giấy gói
túi giấy

Vui lòng cho các hộp đựng thực phẩm và đồ ngọt
bên ngoài vào túi và mang chúng đến buổi thu
gom của nhóm địa phương của bạn hoặc vào
những ngày thu gom giấy/quần áo đã qua sử dụng.

Hỗ trợ phân loại (Phần rác cháy được)

ベトナム語版

~ Cách vứt cành cây cắt tỉa, lá khô ~
◯Cành cây cắt tỉa, lá chết Rác thải dễ cháy
(Giải thích)

(Giải thích)

Đối với loại rác thải này, bạn chỉ được phép vứt tối đa hai túi nhựa 45 lít một lần.
Bạn cũng có thể buộc bằng dây hoặc vật tương tự rồi mang ra vứt.
Nếu bạn thải ra một lượng lớn rác cùng lúc, lượng rác đó sẽ được xem là rác phát sinh
đột xuất (bạn sẽ phải chịu phí thu gom).
* Cành cây có thể dày tới 5cm và dài 1m. Thành phố không thể xử lý bất kỳ vật nào lớn hơn kích
　thước này, vì vậy, bạn sẽ cần phải tham kiến một đơn vị chuyên xử lý vấn đề này.

~ Băng video và băng cassette?~
◯Băng video và băng cassette (bao gồm cả hộp đựng) Rác thải dễ cháy

Nếu được xử lý như rác thải không cháy, phần cuộn băng bên trong băng cassette
có thể bị mắc kẹt vào máy nghiền và gây ra sự cố. Do đó, băng video nên được phân
loại là rác cháy được 

~ Chăn ga gối đệm?~
◯Giường rác thải đặc biệt.

◯Nệm (có lò xo) rác thải đặc biệt.
◯Gối, đệm Gel

(dùng giữ ấm hoặc làm mát) Rác cháy được

◯Nệm (không có lò xo) Rác thải dễ cháy

◯Chăn futon (vỏ bọc, đế), mền Rác cháy được
* Khi vứt bỏ những đồ vật trên,vui lòng gấp chúng thành từng mảnh nhỏ
   và buộc lại bằng dây.(Có thể lấy tối đa 2 mảnh cùng một lúc.)

Hỗ trợ phân loại (thiết bị gia dụng nhỏ và pin sạc nhỏ)

~Hộp thu gom thiết bị gia dụng nhỏ và pin sạc nhỏ~
Khi vứt bỏ các thiết bị gia dụng nhỏ, hãy bỏ chúng vào hộp thu gom rác thải riêng biệt màu xanh da trời được lắp
đặt tại các cơ sở công cộng trong thành phố và bỏ pin sạc nhỏ vào hộp thu gom rác thải riêng biệt màu vàng.

【Những gì có thể để trong hộp】
◯Thiết bị gia dụng nhỏ　　Thiết bị gia dụng nhỏ có kích thước rộng 31cm x dài 15cm

◯Pin sạc nhỏ

Điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại, máy fax, radio, máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số,
máy nghe nhạc, máy sấy tóc, máy cạo râu điện, máy chơi game, máy tính cầm tay, v.v.

Pin Nicad, pin niken hiđrua, pin lithium-ion (bao gồm cả pin di động và thuốc lá điện tử được làm nóng)

※Trong số những thứ trên, ngoại trừ điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính xách tay, bạn có thể bỏ chúng vào
　cùng với rác không cháy được. (Vui lòng liên hệ đại lý hoặc nhà sản xuất điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính xách tay.)
※Thành phố không thu gom máy tính để bàn. Vui lòng liên hệ cửa hàng hoặc nhà sản xuất.

【Địa điểm bố trí hộp thu gom hộp】
Tòa nhà chính của tòa thị chính,Trung tâm Y tế và Phúc lợi,Mỗi "City Station"(Không bao gồm "Nishi City Staion"),Trung tâm
khuyến công công nghiệp,"Shimin Kaikan", "ShiminTaiikukan","Kosodate Refresh kan", "Esupoaru",Mỗi "Community Center"
(Không bao gồm "Minami Bunkan"),trung tâm y tế công cộng,AEON MALL Shijonawate (Chỉ thiết bị gia dụng nhỏ)

rút nước rác
thực phẩm

Giảm
lượng rác

Mùi hôi
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Hỗ trợ phân loại (Phần rác thải không cháy)

~ Rác thải không cháy là gì? ~
Rác thải như kim loại và các loại rác không thể đốt cháy được xếp vào loại 'rác thải không cháy'. Các mặt hàng có chứa một
phần vật liệu dễ cháy cũng được xem là rác thải không cháy. Tuy nhiên, những loại rác thải cần nghiền nhỏ trước
khi xử lý vẫn thuộc nhóm "rác thải không cháy".

* Các vật phẩm có kích thước lớn hơn 40cm (Rộng) x 100cm (Cao)x 40cm (Sâu) được coi là rác thải đặc biệt.

<Ví dụ>
Giá phơi, Quạt máy, Đĩa CD/DVD, Bảng ghim bằng gỗ bần, Đồ chơi bằng nhựa, v.v.
Thảm điện, mền điện
Thảm Rác thải dễ cháy

~ CD và DVD? ~
CD, DVD (bao gồm cả hộp đựng) Rác thải không cháy

(Giải thích)
Dù đĩa CD và DVD được làm từ nhựa, nhưng bạn phải vứt chúng cùng với vỏ đĩa vào ngày thu
gom rác không cháy được.
(Chất thải nhựa và chai PET chỉ bao gồm các loại nhựa thuộc phạm vi của Luật Thùng chứa và
Tái chế Bao bì.)

~ Chậu cây và hộp trồng cây? ~
Chậu cây Rác thải không cháy

Rác thải không cháyHộp trồng cây
Chậu cây con Chất thải nhựa/Chai PET

* Hãy vứt bỏ đồ bẩn vào ngày thu gom rác thải dễ cháy

Đất Rác khó xử lý

(Giải thích)
Bạn phải vứt các chậu cây vào ngày thu gom rác không cháy, bất kể chúng được làm từ chất liệu nào. Vì thành phố Neyagawa
không thu gom đất nên bạn vui lòng liên hệ với các doanh nghiệp hoặc cửa hàng chuyên môn để xử lý.

Ghi chú
☆Chai xịt đến nơi thu gom cụ thể.Pin và bật lửa hãy để vào túi riêng khi vứt.

Nếu pin, bật lửa hoặc bình xịt bị lẫn vào các túi rác khác, chúng có thể gây hỏa hoạn trên xe thu gom rác.
Mỗi người cần thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những tai nạn như vậy. Chúng tôi mong
bạn hiểu và hợp tác tích cực để đảm bảo an toàn, phòng tránh các sự cố không mong muốn xảy ra.

<Cách vứt rác>
Bật lửa, Pin Rác cháy được

Bình xịt – Nơi thu gom cụ thể
(Vui lòng để pin và bật lửa vào các túi trong suốt riêng biệt.)

* Vui lòng kiểm tra trên trang web hoặc liên hệ Trung tâm
  xử lý rác để biết chi tiết về nơi thu gom cụ thể gần nhất.

Hỗ trợ phân loại (Phần rác thải bằng nhựa và chai PET)

~ Thùng chứa và bao bì nhựa (rác thải
           bằng nhựa) và chai PET là gì? ~

Thùng chứa và bao bì nhựa (rác thải bằng nhựa) là các loại nhựa và chai PET mang
các ký hiệu bên phải theo quy định tại Luật Tái chế Thùng chứa và Bao bì.

~ Vứt chai PET ~
Tháo nắp. Loại bỏ nhãn. Rửa sạch bằng nước.

~ Việc vứt các thùng chứa và bao bì nhựa (rác thải bằng nhựa) ~
Khi còn thức ăn hoặc đồ uống trong hộp nhựa,Rửa sạch nhẹ
nhàng và vứt nó đi.

* Nếu hộp nhựa không thể rửa sạch,hãy vứt nó vào rácr thải
   dễ cháy.

~ Có đúng là một số vật dụng được làm bằng nhựa nhưng không được xem là "rác thải bằng nhựa"?~
Rác thải bằng nhựa là "hộp đựng và bao bì bằng nhựa".
Một số mặt hàng không thể tái chế mặc dù được làm từ nhựa. Dưới đây là một
số ví dụ về các mặt hàng như vậy mà chúng tôi thường nhận thắc mắc.

<Ví dụ>
◯Chậu rửa         　　　　　　Rác thải không cháy
◯Móc treo áo khoác　　　　Rác thải không cháy
◯Hộp đựng xà phòng　　　Rác thải không cháy
◯Nhựa Tupperware　　　　Rác thải không cháy
◯Xô nhựa　　　　　　　　     Rác thải không cháy
◯Hộp nhựa đựng quần áo　Rác thải không cháy

◯Bàn chải đánh răng　　　 Rác thải dễ cháy
◯Thìa nhựa　　　　　　　　Rác thải dễ cháy

* Các vật phẩm có kích thước lớn hơn 40cm (Rộng) x 100 cm
  (Cao)x 40 cm (Sâu) được coi là rác thải đặc biệt.

Rất mong nhận được
sự hợp tác của bạn.



Hỗ trợ phân loại (Phần rác thải có thể tái chế)

~Phân loại giấy cũ, các sản phẩm giấy khác/Quần áo cũ ~
Giấy cũ/Quần áo cũ là gì?
〈Ví dụ〉

〈Ví dụ〉

〈Ví dụ〉

〈Ví dụ〉

Thùng các tôngTạp chí/BáoCác sản phẩm giấy khác Áo len Quần dài

Giấy tạp phẩm (sản phẩm giấy khác) là gì?

Hộp khăn giấy
Túi đựng đũa tách rời
bên ngoàiLõi giấy vệ sinh và màng bọc thực phẩm Hộp đựng bánh kẹo (hộp rỗng) Túi giấy

Vui lòng vứt rác (các sản phẩm giấy khác) vào ngày thu gom "giấy cũ/quần áo cũ".

Những thứ khó phân biệt! Hãy vứt nhứng loại rác sau (ghi bên dưới) cùng với rác cháy được..
Gói rượu (Giấy
tráng nhôm)

Hộp pizza
(Giấy cực bẩn) Hộp giấy bột giặt

(loại có mùi nồng)
Tất (Tất
và Đồ Lót) Rèm

Khi vứt rác thải có thể tái chế như lon nhôm và giấy cũ, bạn có thể dán nhãn ghi
"Rác tái chế - Thu gom bởi thành phố" để giúp ngăn chặn tình trạng rác bị lấy đi trái phép.
Xe thu gom rác có sẵn giấy ghi chú. Nếu bạn hỏi nhân viên thu gom rác, họ sẽ đưa cho
bạn. Hãy sử dụng khi cần.

Khăn tắm
Các sản phẩm từ giấy và quần áo cũ có thể được thu gom vào ngày "giấy cũ/quần áo cũ". 
Tuy nhiên, có một số mặt hàng mà ngay cả khi chúng được làm từ giấy hoặc vải, cũng không thể mang ra vứt vào ngày "giấy cũ/quần áo cũ".

~ Phân loại lon và chai ~
Những thứ có thể vứt vào ngày 'Lon và Chai' là các loại lon và chai đựng đồ ăn hoặc đồ uống.
Những loại lon và chai khác nên được mang ra vứt vào ngày "Rác thải không cháy được".

túi giấy

◯Nắp kim loại Rác thải không cháy

◯Cốc, Thủy tinh chịu nhiệt Rác thải không cháy
◯Chai mỹ phẩm Rác thải không cháy

Rác thải dễ cháy* Nút chai rượu vang

…………………

…
………………

…………

Ghi chú
☆Giấy ghi chú khi vứt rác có thể tái chế
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Hỗ trợ phân loại (Phần rác thải đặc biệt.)

~Rác thải đặc biệt. là gì?~
◯Các vật phẩm có kích thước lớn hơn 40cm (Rộng) x100cm (Cao) x40cm (Sâu) được coi là rác thải đặc
   biệt. (Ngăn kéo, Giường, Tủ chén, v.v.)
◯Nếu bạn có một lượng lớn rác thải phải xửlý cùng lúc do chuyển
   nhà, v.v. thì sẽ được phân loại là "rác thải đặc biệt" và sẽ bị tính
   phí thu gom, xử lý.

☆Phương pháp xửlý rác thải đặc biệt☆
Cách đặt dịch vụ thu gom rác tận nơi Tự mình mang trực tiếp đến Trung tâm xử lý rác

Phí thu gom/xử lý: Phí xử lý:
Giờ tiếp nhận: Giờ làm việc của lễ tân: 

8:30 sáng - 5:00 chiều 9:00 sáng - 4:00 chiều
(không cần đặt trước)

(cần đặt chỗ trước)
* Bạn hoặc người liên quan cần có mặt khi thu gom.
  Nhân viên không thu gom rác bên trong nhà.

(Chú ý)
Bạn sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân (như bằng lái xe hoặc thẻ
bảo hiểm) chứng minh bạn là cư dân của Thành phố Neyagawa.
(Chỉ giới hạn đối với rác thải do hộ gia đình tạo ra.)

~Đối tượng thuộc diện áp dụng Luật Tái chế Thiết bị Điện gia dụng ~
<Các loại mặt hàng>
Tủ lạnh, Tủ đông, Máy điều hòa, TV, Máy giặt, Máy sấy quần
áo Sáu loại mặt hàng nêu trên được xem là "rác thải đặc biệt".

* Vui lòng mua phiếu tái chế tại bưu điện trước.
* Ngoài ra, bạn cần trả phí thu gom và vận chuyển.

Tủ lạnh, tủ
đông

TV

Máy giặt
Máy sấy
quần áo

Máy điều hòa không khí

~Đây cũng là "rác thải đặc biệt"~
Một số loại rác thải có thể được xửlý như rác thải đặc biệt ngay cả khi chúng không
quá lớn. Một số ví dụ về các mặt hàng như vậy mà chúng tôi thường được hỏi đến
được liệt kê ở đây.

◯Xe đạp (Bao gồm cả phụ tùng)
Lưuý rằng xe đạp luôn được xem là rác thải đặc biệt, bất kể chúng dành cho trẻ em hay
người lớn hoặc có kích cỡ khác.

◯Bếp gas di động, Bếp gas

◯Bếp dầu hỏa

Bếp lò có thiết bị đánh lửa không được thu gom như rác không cháy được. Nó sẽ được
xử lý như chất thải đặc biệt.
* Bếp không có bộ phận đánh lửa phải được vứt bỏ như rác thải không cháy.

* Bếp điện, lò sưởi than và lò sưởi halogen là rác thải không cháy.

Những loại bếp có bộ phận đánh lửa có thể bị đè bẹp và bắt lửa khi bị nén, điều này có
thể dẫn đến hỏa hoạn, do đó những vật dụng như vậy được xem là rác thải đặc biệt.



Lò đốt thịt nướng

Máy điều hòa
(bao gồm cả dàn nóng)

Sau khi mua phiếu tái chế, hãy
vứt như rác đặc biệt.

Túi mua
sắm bằng nhựa

Máy in Trả lại hộp mực về nơi mua.

Tủ lạnh Sau khi mua phiếu tái chế, hãy vứt
như rác đặc biệt.

Nồi cơm điện Nồi cơm điện dùng gas được coi là
rác thải đặc biệt.

Thiết bị trượt tuyết Ván trượt tuyết và xe trượt tuyết được
coi là rác thải không cháy được.

Tivi Sau khi mua phiếu tái chế, hãy vứt
như rác đặc biệt.

Ống kem đánh răng Nếu chúng rất bẩn, hãy vứt chúng
cùng với rác thải không cháy được

Máy hút bụi

Máy giặt / Máy sấy
quần áo

Sau khi mua phiếu tái chế, hãy
vứt như rác đặc biệt.

Zabuton / Gối Gối đều là rác thải dễ cháy bất kể
chất liệu gì.

Nệm gel

Túi golf (bao gồm
cả câu lạc bộ golf)

Nắp cống rãnh Thành phố Neyagawa không thể xử
lý chúng, vì vậy hãy liên hệ với nhà sản xuất

Lược chải tóc Các đồ vật bằng kim loại là chất thải không
cháy.

Lò sưởi halogen
(máy sưởi carbon)

Máy tính
xách tay

Vui lòng bỏ chúng vào các thùng thu gom màu
xanh được đặt tại các cơ sở công cộng trong
thành phố hoặc mang đến thu gom tại cửa hàng.

Thiết bị
chiếu sáng

Hãy gửi đèn huỳnh quang tới cơ
sở gần nhất.

Thảm（"GOZA")

Nệm Những đồ vật có lò xo được phân
loại là rác thải đặc biệt.

Tấm tôn Khoảng 5 tấm một lần

Các vật phẩm có kích thước lớn hơn 40cm
(Rộng) x 100 cm (Cao) x 40 cm (Sâu) được
coi là rác thải đặc biệt.

Lò vi sóng

Pin di động
Hãy bỏ chúng vào các thùng thu gom màu vàng
được lắp đặt tại các cơ sở công cộng trong thành
phố hoặc vứt bỏ như rác không cháy được.

Các vật phẩm có kích thước lớn hơn 40cm
(Rộng) x 100 cm (Cao) x 40 cm (Sâu) được
coi là rác thải đặc biệt.

Thùng đựng quần áo/
thùng lưu trữ

Rèm cửa Thanh treo rèm là chất thải không cháy
được.

Máy tính để bàn
(bao gồm cả màn hình)

Hãy yêu cầu đại lý đến lấy hoặc liên
hệ trực tiếp với đại lý.

Thảm điện
Cho vào túi đựng rác 45L hoặc
buộc chặt bằng dây trước khi
vứt ra ngoài.

Quạt điện

Pháo hoa Ngâm kỹ trong nước trước khi
vứt bỏ.

Máy chơi trò chơi
(dùng trong gia đình)

Vui lòng bỏ chúng vào các thùng thu gom màu xanh
đặt tại các cơ sở công cộng trong thành phố.Hãy vứt
nó vào loại rác không cháy được.

Quạt sưởi gas

Vụ án tùy viên

Xe đẩy em bé
Các vật phẩm có kích thước lớn hơn 40cm

 (Rộng) x 100 cm (Cao) x 40 cm (Sâu) được
coi là rác thải đặc biệt.

Túi đựng

Túi có bánh xe
Các vật phẩm có kích thước lớn hơn 40cm
(Rộng) x 100 cm (Cao) x 40 cm (Sâu) được
coi là rác thải đặc biệt.

Màn tre Buộc thành từng bó
(Rác "Yoshizu" là loại rác thải đặc biệt.)

Nắp bồn tắm

Thảm tắm

Ô dù bãi biển Xe đạp
Rác thải đặc biệt bất kể là
của trẻ em hay người lớn. Xe đạp
một bánh là rác thải không cháy được.

Tấm bạt xanh Tấm bạt xanh phủ trên xe cũng là
rác thải không cháy được.

Mảnh gỗ thừa
(từ các công việc DIY) Độ dày mảnh gỗ thừa lên đến 5cm

Máy sưởi ấm cơ thể

Nhánh cây Đường kính cành tối đa phải là 5 cm.
Cho vào tối đa hai túi.

Nắp thùng chứa Nắp kim loại nên được cho vào rác
thải không cháy.

Tấm thảm(thảm trải
sàn di động cỡ nhỏ)

Cho chúng vào túi đựng rác 45 lít
hoặc buộc chặt bằng dây trước
khi vứt ra ngoài.

Pin (pin khô, pin đồng xu,
pin cúc áo, pin sạc nhỏ)

Kotatsu
Nếu sản phẩm có kích thước vượt quá 90cm
(chiều dài) x 90cm (chiều rộng), vui lòng vứt
bỏ sản phẩm như rác thải đặc biệt.

Bếp gas/
Bếp gas mini

Bếp gas không có bộ phận đánh lửa
được coi là rác không cháy được.

Bồn làm từ nhựa polyethylene
(20Lhoặc ít hơn)

Phải làm sạch, làm rỗng hoàn toàn
trước khi vứt đi.

Bọt Polystyrene

Áo mưa

Bộ video
Vui lòng bỏ chúng vào các thùng thu gom màu
xanh đặt tại các cơ sở công cộng trong thành phố.
Hãy vứt nó vào loại rác không cháy được.

Chậu rửa mặt

Bộ xử lý văn bản Chỉ giới hạn ở bộ xử lý văn bản.

Bọc (thức ăn) Nếu chúng rất bẩn, hãy vứt chúng
cùng với rác thải không cháy được

Chai nước nóng

Bàn là
(Bàn là quần áo)

Balo

Bóng đèn Hãy gửi đèn huỳnh quang tới cơ
sở gần nhất.

Bao bì thuốc

Nồi

Chậu cây Chậu hoa nhựa là rác thải nhựa. Loại
bỏ hết đất.

Chăn điện/ Máy
sưởi điện

Bàn phím/đàn organ
điện

Kích thước mà hai người lớn có thể
mang bằng tay. Vui lòng tham khảo
đại lý của bạn nếu có thể.

Bình chữa cháy
Thành phố Neyagawa không thể
xử lý được, vì vậy hãy liên
hệ với nhà sản xuất.

Cần câu và dụng
cụ câu cá

Bình hoa Dán nhãn chúng là dễ vỡ.

Chăn futon
Cho chúng vào túi đựng rác 45L
hoặc buộc chặt bằng dây
trước khi vứt ra ngoài.

Bình gas mini Vui lòng thả nó tại điểm thu gom gần nhất.

Chăn
Cho chúng vào túi đựng rác 45L
hoặc buộc chặt bằng dây trước khi
vứt ra ngoài.

Bát
(dùng trong bếp)

Băng cassette bao gồm cả trường hợp

Lá nhôm Giấy bạc, cốc nhôm, nồi nhôm, v.v.

ベトナム語版

Hướng dẫn phân loại Giấy phế liệu/
Quần áo cũ

Lon/
Chai

Rác thải bằng nhựa/
Chai PET

Đến thùng đặc biệt dùng để thu gom tại
các cơ sở công cộng trong thành phố

Tên rác thải Phân loại Ghi chú Tên thải Phân loại Ghi chú Tên thải Phân loại Ghi chú Tên thải Phân loại Ghi chú

Rác thải
dễ cháy

Rác thải
không cháy

Tại trung
tâm thu gom

Các thiết bị gia
dụng có thể tái chế

Các vật phẩm có kích thước lớn hơn 40cm
(Rộng) x 100 cm (Cao) x 40 cm (Sâu) được
coi là rác thải đặc biệt.

Ghế trẻ em

Đồ gốm Dán nhãn chúng là dễ vỡ.

Hộp đựng
dầu gội

Máy bơm và vòi phun cũng là
rác thải nhựa.

Giày /Bốt

Điện thoại thông
minh/điện thoại di động

Vui lòng bỏ chúng vào các thùng thu gom màu
xanh được đặt tại các cơ sở công cộng trong
thành phố hoặc mang đến thu gom tại cửa hàng.

Đồ chơi mềm

Đất Những món này Thành phố không thể giải
quyết được.

Điện thoại

Gỗ Có độ dày lên tới 5cm.

Gương Đánh dấu chúng là nguy hiểm.
(Tủ quần áo là rác thải đặc biệt.)

Chất độn chuồng
cho thú cưng

Tuy nhiên, chỉ những vật dụng được
đánh dấu là dễ cháy.

Khung ảnh Dán nhãn chúng là dễ vỡ.

Hộp trồng cây

Đất sét (đất sét
dầu, giấy bồi)

Cột phơi quần
áo

Giá treo quần áo Thành phố không thể xử lý các vật
phẩm có các khối.

Túi nước đá Các loại mềm được coi là
rác thải dễ cháy.

Dầu ăn Vui lòng để nó cứng lại hoặc thấm
bằng vải trước khi vứt bỏ.

Các vật phẩm có kích thước lớn hơn 40cm
(Rộng) x 100 cm (Cao) x 40 cm (Sâu) được
coi là rác thải đặc biệt.

Hộp đựng quần áo

Giấy đã qua
xử lý cắt

Bụi vụn cắt ngang được coi là
chất thải dễ cháy.

Chất hút ẩm

Hộp đựng thức ăn và
thủy tinh Dán nhãn chúng là dễ vỡ.

Hộp đựng kẹo
(túi tráng nhôm)

Ghế/Ghế xếp
Các vật phẩm có kích thước lớn hơn
40cm (Rộng) x 100 cm (Cao) x 40 cm
(Sâu) được coi là rác thải đặc biệt.

Q

X

N

Rác thải đặc
biệt.

Hãy nhớ bỏ pin vào một túi đựng rác trong suốt khác. (Pin sạc
nhỏ cũng có thể được thu gom trong các thùng thu gom màu
vàng được lắp đặt tại các cơ sở công cộng trong thành phố.)
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